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Tiêu để File nộp File dữ liệu File kết quả Thời gian Bộ nhớ

Bài 4 Tất niên TET.*

Bài 5 Cây thông PINE.*

TET.INP

PINE.INP

TET.OUT 1 giây 1024 MВ

PINE.OUT 1 giây 1024 MB

Bài 6 Căm trại CAMP* CAMP.INP CAMP.OUT 3 giãy 1024 MB

•

Dâu * được thay thê bởi PAS hoặc CPP hoặc PY tương ứng với ngôn ngữ lập trình Pascal
hoặc C++ hoặc Python.

Mỗi bài bao gồm nhiều subtask, mỗi subtask bao gồm nhiều test đơn, điểm của thí sinh
được tính theo từng test đơn.

Thí sinh không được phép sử dụng các định hướng biên dịch chương trình có các
từ khoá sau: pragma, optimize, target, 03, Ofast, unroll-loops, avx, avx2,
fma, omit-frame-pointer.

Bài của thí sinth sẽ được chẩm điểm trên máy chắm có CPU tương đương với Intel
Core 19-13900K 3.20 GHz. Thí sinh sử dụng thông tin máy chấm để tham khảo và
đánh giá thời gian chạy đáp ứng yêu cầu đề bài.

Hãy lập trình giải các bài toán saи:

Bài 4. Tất niên (7,0 điễm)

Trong tiệc tất niên cuối năm, gia đình Alice chuẩn bị một bàn tiệc lớn để chào đón mọi người.
Trên bàn có N dĩa thức ăn được bày biện đẹp mắt thành một hàng, được đánh số từ 1 đễn
N từ trái sang phải. Đĩa thứ i (1 ≤ i ≤N) có độ hắp dẫn là một số nguyên dương Ai.

Với một đoạn gồm M đĩa ở vị trí liên tiếp của bàn tiệc có độ hấp dẫn tương ứng là dãy
(B1, B2,..., BM), Alice dịnh nghĩa độ đa dạng của dãy đó là số lượng dãy khác nhau có thể
nhận được bằng cách thực hiện không quá một phép đảo ngược trên dãy. Một phép đảo
ngược là việc chọn một cặp chỉ số (L, R) với 1 ≤ L < R ≤ M và thực hiện đảo ngược

dãy (BL, BL+I, BR-1, BR) thành dãy (BR, BR-1,, BL+1, BL), các phần tử còn lại giữ
nguyên. Hai dãy (X1, X2,..., Xм) và (Y,  Y2,..., YM) được xem là khác nhau nếu tồn tại chỉ
số i (1≤ i≤ M) sao cho X₁ Y. Ví dụ, dãy (3, 1,3) có độ đa dạng bằng 3 vì có thể tạo
được 3 dãy khác nhau với không quá một phép đảo ngược: (3, 1, 3), (1, 3, 3), (3, 3, 1).
Trong buổi tiệc, có Q vị khách lần lượt tới tham dự. Vị khách thứ j (1 ≤ j ≤ Q) đến và
lấy chiếc đĩa thứ p, để dùng bữa. Sau khi một chiếc đĩa được lấy ra, những chiếc còn lại giữ
nguyên vị trí ban đầu và tạo thành các đoạn con ngăn cách bởi các vị trí trống do các đĩa
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đã được lấy di. Alice tính độ đa dạng của mỗi đoạn con và muốn biết độ da dạng lớn nhất
trong số chúng.

Yêu cầu: Sau khi mỗi vị khách nhấc một chiếc đĩa đi, hãy tính độ đa dạng lớn nhất trong
các đoạn con còn lại.

Dữ liệu

Vào từ file văn bån TET.INP:

Dòng đầu chứa hai số nguyên N và Q (1 ≤ Q < N < 2 x 105).

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương A1, A2,, AN (1 ≤ Ai ≤ 109 với mọi i =

1,2,..., N).

• Dòng thứ j trong số Q dòng tiếp theo chứa một số nguyên dương p; (1 ≤ p; ≤ N). Dữ
liệu bảo đảm các giá trị p; là khác nhau.

Các số trên cùng một dòng cách nhau bởi dẫu cách.

Kết quả
Ghi ra file văn bån TET.OUT:

Gồm Q dòng, mỗi dòng một số nguyên duy nhất là kết quả tìm dược sau khi vị khách
tương ứng nhấc một chiềc đĩa đi.

Ví dụ

TET.INP TET.OUT

73 9

4 1 3 1 3 21 2

2 2

5

6

Giải thích

Sau khi lây đĩa thứ 2, thu được hai đoạn
con là (4) và (3,1,3,2, 1), với độ đa dạng lân

9.lượt là 1 và

- Sau khi lấy đĩa thứ 5, thu được ba đoạn con
là (4), (3, 1) và (2,1), với độ đa dạng lần lượt

2 và 2.là 1,

- Sau khi lấy đĩa thứ 6, thu được ba đoạn con
là (4), (3,1) và (1), với độ đa dạng lần lượt
là 1, 2 và 1.

Chấm điểm

Subtask 1 (30% số điểm): Q = 1; N≤ 200.

• Subtask 2 (30% số điểm): Q = 1; N < 2000.

• Subtask 3 (20% số điểm): Q = 1.

• Subtask 4 (20% số điểm): Không có ràng buộc nào thêm.

2/5



Bài 5. Cây thông (7,0 điểm)

cácÔng già Noel có một cây thông khổng lồ để trang hoàng cho đêm Giáng sinh. Trên
cành của cây thông, ông treo N tắm thiệp trang trí được đánh số từ 1 đến N. Tầm thiệp

i(1<i< N) có độ lắp lánh được biểu thị bằng số nguyên không âm A;. Các tấm thiệp

được kết nối với nhau bằng N – 1 đoạn dây. Đoạn dây thứ í kết nối hai tấm thiệp Ui và Vi

(1< Ui,  Vi ≤ N). Hệ thống dây đảm bảo rằng giữa hai tẩm thiệp bắt kỳ trên cây luôn tồn tại
duy nhất một đường kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các đoạn dây. Nói cách khác,
các tấm thiệp và các đoạn dây tạo thành một đồ thị dạng cây có N đỉnh và N – 1 cạnh.

Mỗi thời điểm trong đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ thực hiện một phép thuật. Có Q thời
điểm lần lượt xảy ra được đánh số từ 1 đến Q. Tại thời điểm t (1 ≤ t ≤Q), ông thực hiện một
phép thuật được mô tả băng ba số nguyên dưong xt, Yt, wụ với ý nghĩa: Gán A, = A₂ % wt với
mọi tấm thiệp v nằm trên đường kết nối từ tấm thiệp x đến tấm thiệp ỵ (bao gồm cả x và

Sau khi thực hiện phép thuật, ông định nghĩa độ đẹp của tắm thiệp v tại thời điểm t là
(A, %t); dộ dẹp của cây tại thời điễm t là tổng độ đẹp của tất cả các tấm thiệp trên cây tại
thời điểm t, tức là (A₁ %t) + (A2 % t)+...+ (AN % t). Nhắc lại, % là phép toán chia lấy dư.

Yêu cầu: Hãy giúp ông già Noel tính độ đẹp của cây sau mỗi lần thực hiện phép thuật.

Yt).

Dữ liệu

Vào từ file văn bản PINE.INP:

이

이

Dòng đầu chứa hai số nguyên dương N và Q (1 ≤ N, Q ≤ 2 x 105).

Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2,, AN (0≤ A; ≤ 2 × 105).

• Dòng thứ i trong số N – 1 dòng tiếp theo chứa hai số nguyên dương phân biệt u; và vi

mô tả một đoạn dây kết nồi trực tiếp hai tầm thiệp u; và vị trên cây (1 ≤ ui, Vi ≤N).

• Dòng thứ t trong số Q dòng tiềp theo chứa ba sô nguyên dương Xt, Yt, Wt mô tả lần

thực hiện phép thuật tại thời điểm t của ông già Noel (1≤ t, Yt ≤ N; w ≤ 2 x 105).

Các số trên cùng một dòng cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả

Ghi ra file văn bản PINE.OUT:

• Gồm Q dòng, dòng thứ t chứa một số nguyên là độ đẹp của cây sau khi thực hiện phép
thuật tại thời điểm t.

Ví dụ

PINE.INP PINE.OUT

5 3 0

21 448 3

1 2 4

2 3

3 4

45

155

1 5 3

331

Giải thích

- Ủ thời điễm t =1, dãy A là (2, 1, 4, 4, 3). Kết quả là
(2%t) +(1%t) + (4%t) + (4%t) + (3% t) = 0.

- Ở thời điểm t=2, dãy A là (2,1,1,1,0). Kết quả là
(2%t) +(1%t) + (1%t) + (1%t) +(0%t) = 3.

- Ở thời điểm t=3, dãy A là (2, 1, 0, 1,0). Kết quả là
(2%t) + (1%t) + (0%t)+ (1%t) + (0%t) = 4.
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Chầm điểm

• Subtask 1 (20% số điểm): N, Q ≤5000.

Subtask 2 (20% số điểm): A, ≤ 2 với mọi v = 1,2,..., N; có dây nổi trực tiếp giữa
tấm thiệp v và v + 1 với mọi v = 1,2,..., N - 1.

• Subtask 3 (20% số điểm): x = yt với mọi t = 1,2,..., Q; có dây nối trực tiếp giữa
tắm thiệp v và v + 1 với mọi v = 1,2,..., N-1.

Subtask 4 (20% số điểm): Có dây nối trực tiếp giữa tấm thiệp v và v + 1 với mọi

v = 1, 2,..., N-1.

• Subtask 5 (20% số điểm): Không có ràng buộc nào thêm.

Bài 6. Cắm trại (6,0 điễm)

Vào năm mới, K gia đình tổ chức cắm trại trên một khu đất có dạng hình tròn. Khu đất được

biểu diễn trên hệ trục toạ độ Đề-các Oxy (doơn vị mét), có tâm ở gốc toạ độ O(0,0) và bán

kính R = 100 mét. Trên biên hình tròn, chọn K điểm phân biệt để làm vị trí cắm trại cho K

gia đình. Các điểm được đánh số từ 1 đến K và được xác định bằng dãy góc α1, 2,..., ак

(0° ≤ a₁ < a2 <... <aк ≤359°), c là góc từ tia Ôa ngược chiều kim đồng hồ tới tía nối O

đến diểm thứ í. Cụ thế, điểm thứ i (1 ≤ i ≤ K) có toạ độ là (Rx cos RX sin X
180° 180°)

trong bài toán này lấy π = 3.14159265359.

Alice nhận nhiệm vụ thiết kế đường dây để cấp điện cho tất cả các trại. Cụ thế, máy phát

điện đặt ở trại 1, cần kết nối trại 1 tới K – 1 trại còn lại bằng dây điện. Trong quá trình
thiết kế, được phép thêm tối đa 25 điểm trung gian để đấu nỗi nhưng các điểm này phải năm

trong hoặc trên biên của mảnh đất hình tròn. Các dây điện có thể đấu nổi giữa hai trại, giữa

một trại với một điểm trung gian, giữa hai điểm trung gian. Độ dài dây điện nỗi trực tiếp
giữa hai điểm có tọa độ (x1, y1) và (2, Y2) là √(x1 — x2)2 + (Y1 - y2)2. Cần thiết kế sao cho
với một trại bất kỳ, tồn tại duy nhất một đường dẫn điện trực tiếp hoặc gián tiếp từ trại 1

tới trại đó. Giả sử phần dây hao hụt trong quá trình đầu nỗi là không đáng kế.

Alice đã thiết kế được một phương án có tổng độ dài dây điện sử dụng là A mét. Cô đã mua

đúng A mét dây điện. Tuy nhiên chưa kịp triễn khai thì bản vẽ bị mắt. Alice nhờ Bob thiết

kế lại một phương án, nếu phương án của Bob có tổng độ dài dây điện cần dùng lớn hơn A
thì họ phải mua thêm cho đủ, ngược lại thì không cần mua thêm.

Bob tìm cách thiết kế sao cho tổng độ dài dây điện cần mua thêm làYêu cầu: Hãy giúp
càng nhỏ càng tốt.

Dữ liệu

Vào từ file văn bån CAMP.INP:

Dòng đầu chứa một số nguyên dương K (3 ≤ K≤ 10).

• Dòng thứ hai chứa K số nguyên không âm α1, a2,..., ак.

• Dòng cuối cùng ghi số thực A (0 < A < 2 × п × R).

Các số trên cùng một dòng cách nhau bởi dẫu cách.
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Kết quả

Ghi ra file văn bån CAMP.OUT:

• Dòng đầu ghi một số tự nhiên M là số lượng điễm trung gian (0 ≤ M ≤ 25).

MNếu M > 0 thì M điểm này được đánh số thứ tự từ K +1 đến K + M, và ghi ra

dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số thực là toạ độ của điểm thứ K + ỉ. Các giá trị
tọa độ được ghi ra với độ chính xác đến bốn chữ số sau dẫu chấm thập phân.

• Mỗi dòng trong số K + M – 1 dòng tiếp theo ghi hai số nguyên dương u và v, mô tả
một dây điện nối giữa điểm thứ u và điểm thứ v (1 ≤ u, v < K+ M).

Ví dụ

CAMP.INP CAMP.OUT Minh hoạ

3 1

0 120 240 0.0000 0.0000

300.0000 14

Thêm một điểm trung gian có toạ độ (0,0).
Điếm trung gian này nỗi với 3 trại với

tổng độ dài là 300.0000 mét.

24 ດ2 = 120°

(-50, 86.6025)34
Trại 2

Trạl 3240°

(-50-86.602R(-50,-86.6025)

=

(100,0)

0(0,0) Trạl 2

Chẩm điếm

Với mỗi test, gọi B là tổng độ dài dây diện trong phương án thiết kế của Bob. Số điểm (trên
thang điểm 1) cho phương án này là:

1

0

nếu B≤A

nễu B> 1.03 x A

13-12元 nếu A < B < 1.03 × A

Subtask % số điểm Giá trị K Dãy a Giá trị A

1 12% 3 (0, 90, 180) 273.2056

2 14% 3 (0,40, 150) 230.5843

3 14% 4 (40, 140, 200, 340) 341.1483

4 14% 5 (0, 72, 144, 216, 288) 457.4330

5 6% 6 (0, 60, 120, 180, 240, 300) 500.0000

6 40% Không có ràng buộc nào thêm

-- HÊT

* Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu;

* Giám thị KHÔNG giải thích gì thêmт.
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